	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	    Số    3932   /QĐ-UBND 
	Tam Kỳ, ngày   30   tháng 11  năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;  


Căn cứ Quyết định số 25/2010/QĐ-UBNĐ ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng;


Theo đề nghị của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tại Tờ trình số 12-TTr/TGTU ngày 25/11/2010 và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số  401 /TTr-BTĐKT ngày 29/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 41 tập thể và 74 cá nhân (có danh sách kèm theo).
Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  
Điều 2. Tiền thưởng kèm theo thực hiện tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

	- Như Điều 3;

- Ban TĐ-KT (03 bản);

- Lưu: VT, NC.
	                              CHỦ TỊCH
                                 Đã ký
                             Lê Minh Ánh


DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH

(Kèm theo Quyết định số:   3932  /QĐ-UBND ngày   30 /11/2010

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)



I. Tập thể:


01. Đảng bộ Công an thành phố Tam Kỳ. 

02. Đảng bộ phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ.


03. Đảng bộ xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.


04. Chi bộ trường Trung học phổ thông Trần Văn Dư, huyện Phú Ninh.


05. Đảng bộ xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.


06. Đảng bộ Quân sự huyện Thăng Bình.


07. Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Thành, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình.


08. Hội đồng sư phạm trường Tiểu học số 2 Duy Sơn, huyện Duy Xuyên.


09. Chi bộ thôn Nhuận Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên.  

10. Đảng bộ thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

11. Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn.


12. Đảng bộ xã Điện Phong, huyện Điện Bàn.


13. Đảng bộ Quân sự huyện Điện Bàn.

14. Hội Cựu chiến binh xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc.

15. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc.


16. Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội An.


17. Đảng bộ Công an thành phố Hội An.


18. Đảng bộ Công an huyện Tiên Phước.


19. Chi bộ thôn Phái Nam, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước.


20. Chi bộ Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My.


21. Đảng bộ Quân sự huyện Nam Trà My.


22. Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Hiệp Đức.


23. Đảng bộ xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức.


24. Đảng ủy Quân sự huyện Phước Sơn.


25. Đảng ủy Quân sự huyện Nam Giang.


26. Cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế huyện Nam Giang.


27. Chi bộ Trung tâm Y tế huyện Đông Giang.

28. Chi bộ Cơ quan Huyện ủy Đông Giang.

29. Chi bộ Cơ quan Huyện ủy Tây Giang.


30. Đảng bộ Công an huyện Tây Giang.


31. Đảng bộ xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn.

32. Đảng bộ Công an huyện Nông Sơn.


33. Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam.


34. Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.

35. Chi bộ Pháo binh hỗn hợp, Tiểu đoàn 70, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.


36. Chi bộ kho Đức Dục, phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.

37. Công ty Cổ phần Đất Quảng.


38. Phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam.


39. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Nam.


40. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.


41. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 657, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.


II. Cá nhân:

01. Bà Nguyễn Thị Hưu, Hội viên Hội Phụ nữ xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ.


02. Ông Lê Hữu Cát, Nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ.


03. Ông Đặng Hồi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Phú Ninh.

04. Ông Huỳnh Bá Du, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tam Thành, huyện Phú Ninh.

05. Ông Thái Văn Dũng, Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Tam Đại, huyện Phú Ninh.


06. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh.


07. Ông Trần Ngọc Chuẩn, Đảng viên Chi bộ thôn Đông Thạnh Tây, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành.


08. Ông Phạm Văn Chương, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thăng Bình.


09. Ông Võ Huấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình.


10. Ông Nguyễn Tấn Bửu, Phó Bí thư Chi bộ Nhà máy gạch Bình Triều, Công ty cổ phần Sành sứ xây dựng Thăng Bình.

11. Ông Dương Văn Út, Thiếu tá, Phó Bí thư chi bộ Ban Chính trị, cơ quan Quân sự huyện Thăng Bình.


12. Ông Nguyễn Thành Quỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.


13. Ông Đào Cẩm, Thôn Gia Hòa, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên.


14. Bà Âu Thị Kim Tiến, Cán bộ hưu trí xã Quế Long, huyện Quế Sơn.


15. Ông Huỳnh Văn Sáu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Quế Sơn.


16. Ông Nguyễn Cự, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Điện Bàn.


17. Ông Nguyễn Thanh Tương, Bí thư chi bộ thôn 5 Châu Bí, xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn.


18. Ông Phan Thanh Dũng, Hội Cựu chiến binh xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc.


19. Ông Nguyễn Hồng Phụng, Hội viên Hội Người cao tuổi xã Đại Cường, huyện Đại Lộc.


20. Ông Tô Mười, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.


21. Ông Lê Nho Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc.


22. Ông Nguyễn Vạn Năng, Đảng viên Đảng bộ phường Tân An, thành phố Hội An.

23. Ông Nguyễn Văn Sang, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hội An.


24. Ông Lê Ngọc Lưu, Bí thư Đảng bộ, Trưởng Công an thành phố Hội An.

25. Bà Trần Thị Hốt, Chi hội trưởng phụ nữ thôn 1, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An.

26. Ông Nguyễn Văn Cự, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Tiên Phước.

27. Ông Hường Thanh, cán bộ hưu trí xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước.

28. Bà Phạm Thị Thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước.


29. Ông Lê Văn Hương, Thôn trưởng thôn 3, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước.


30. Ông Huỳnh Đại Phương, Bí thư Đảng ủy xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My. 

31. Ông Huỳnh Tấn Sâm, Nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My.


32. Ông Cao Văn Khôi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My.


33. Ông Nguyễn Văn Lực, trợ lý quân khí, cơ quan Quân sự huyện Nam Trà My.


34. Ông Nguyễn Hoàng Thọ, cán bộ Đài Truyền thanh - phát lại truyền hình huyện Nam Trà My. 


35. Bà Nguyễn Thị Ngoan, Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Trà My.

36. Ông Mai Tấn Tú, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức.

37. Ông Trần Văn Mới, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hiệp Đức.

38. Ông Nguyễn Văn Định, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Huyện ủy Hiệp Đức.

39. Bà Trần Thị Thanh Hải, Đảng viên Chi bộ thôn Hóa Trung, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức.


40. Ông Hồ Văn Rim, Cán bộ hưu trí xã Phước Năng, huyện Phước Sơn.

41. Ông Nguyễn Kim Long, Đội trưởng an ninh Công an huyện Phước Sơn.


42. Ông Mai Văn Lực, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở xã Phước Thành, huyện Phước Sơn.


43. Ông Zơrâm Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Giang.

44. Ông Avôtô Phương, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Nam Giang.


45. Ông Blingg Nao, Giáo viên trường Trung học cơ sở Chaval, huyện Nam Giang.

46. Bà Lê Thị Quyết, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đông Giang.


47. Bà Tạ Ngôn Ngọc, Chiến sĩ Công an huyện Đông Giang.


48. Ông Trần Văn Lợi, Giáo viên trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Đông Giang.

49. Bà Lê Thị Mai Chanh, Đảng viên Chi bộ Cơ quan Huyện ủy Đông Giang.

50. Bà Zơrâm Thị Hải, Giáo viên trường Tiểu học xã A Rooi, huyện Đông Giang.

51. Ông Bhríu Liếc, Bí thư Huyện ủy Tây Giang.

52. Ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tây Giang.

53. Ông Nguyễn Công, Phó trưởng Công an huyện Tây Giang.

54. Ông Nguyễn Công Mão, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tây Giang. 

55. Ông Phạm Tuấn, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở bán trú cụm xã Lý Tự Trọng, huyện Tây Giang.

56. Ông Đỗ Tiến Trọng, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn.

57. Ông Lê Hữu Hiền, Trưởng Công an huyện Nông Sơn.


58. Ông Đặng Quốc Long, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn.


59. Ông Nguyễn Đình Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn.


60. Ông Lê Phước Thanh, Đảng viên Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.


61. Ông Nguyễn Thanh Lam, Đảng viên Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam. 

62. Bà Lê Thị Thu Thủy, Đảng viên Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam.


63. Ông Ca Sửu, Đảng viên Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần, Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam.

64. Ông Nguyễn Nho Cương, Trung tá, Trưởng Ban Tổ chức, phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.


65. Ông Lê Châu, Thượng tá, Phó Hiệu trưởng trường Quân sự địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.


66. Ông Huỳnh Đây, Giám đốc Công ty cổ phần In, Phát hành sách và Thiết bị trường học Quảng Nam.

67. Ông Huỳnh Trung Nguyên, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.


68. Ông Nguyễn Xuân Tiền, Thượng tá, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam.


69. Ông Lê Chí Cương, Thượng tá, Phó trưởng Công an huyện Duy Xuyên.

70. Ông Phạm Ngọc Viên, Thượng úy, Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Nam.


71. Ông Nguyễn Văn Đức, Đại tá, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.


72. Ông Nguyễn Minh Chánh, Trung tá, Đội trưởng cắm mốc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.


73. Ông Zơrâm Thức, Đại úy, Chính trị viên Đồn Biên phòng 645, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.  


74. Sư cô Thích nữ Hạnh Nguyên, Trụ trì Chùa Minh Tân, huyện Núi Thành./.
(Tổng cộng 41 tập thể và 74 cá nhân)
